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Bài 1 trang 24 Vở bài tập Khoa Học lớp 4 

Điền các từ: tả, tiêu chảy, lị vào chỗ … trong bảng dưới đây cho phù hợp. 

Tên 

bệnh 
Dấu hiệu của bệnh 

.... 
Đi ngoài phẩn lỏng, nhiều nước, có thể đi từ ba hoặc nhiều lần hơn nữa trong một ngày; 

làm cơ thể bị mất nhiều nước và muối. 

..... 
Gây ra ỉa chảy nặng, nôn mửa, mất nước và trụy tim mạch. Bệnh có thể lây lan nhan 

chóng thành dịch nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời 

...... 
Gây ra đau bụng quặn ở vùng dưới bụng, mót rặn nhiều, đi ngoài nhiều lần, phân lẫn 

máu và mũi nhầy. 

Lời giải: 

Tên 

bệnh 
Dấu hiệu của bệnh 

Tiêu 

chảy 

Đi ngoài phẩn lỏng, nhiều nước, có thể đi từ ba hoặc nhiều lần hơn nữa trong một ngày; 

làm cơ thể bị mất nhiều nước và muối. 

Tả 
Gây ra ỉa chảy nặng, nôn mửa, mất nước và trụy tim mạch. Bệnh có thể lây lan nhan 

chóng thành dịch nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời 

Lị 
Gây ra đau bụng quặn ở vùng dưới bụng, mót rặn nhiều, đi ngoài nhiều lần, phân lẫn 

máu và mũi nhầy. 
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Quan sát các hình trang 30, 31 SGK 
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a) Tìm các hình thể hiện những việc không nên làm để phòng các bệnh lây qua đường tiêu hóa và 

hoàn thành bảng sau: 

b) Tìm các hình thể hiện những việc nên làm để phòng các bệnh lây qua đường tiêu hóa và hoàn 

thành bảng sau: 

Lời giải: 
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a) 

Hình Nội dung Hậu quả 

1 Uống nước lã Có nhiều vi khuẩn gây đau bụng. 

2 Ăn thức ăn không hợp vệ sinh Đau bụng, tiêu chảy do thức ăn không đảm bảo 

b) 

Hình Nội dung Tác dụng 

3 Uống nước đã đun sôi An toàn 

4 Rửa tay sạch với xà phòng Sạch vi khuẩn trên tay 

5 Không ăn thức ăn ôi thiu Không bị đau bụng, tiêu chảy hoặc các bệnh khác 

6 Dọn dẹp giữ vệ sinh môi trường Môi trường sạch sẽ, an toàn ít gây mầm bệnh 

Bài 3 trang 25 Vở bài tập Khoa Học lớp 4 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

3.1. Những việc làm nào dễ dẫn đến mắc bệnh lây qua đường tiêu hóa? 

a) Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện. 

b) Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ nơi đại tiểu tiện, giữ vệ sinh 

chuồng gia súc, gia cầm; đại tiểu tiện và đổ rác đúng nơi quy định. 

c) Ăn thức ăn ôi, thiu; ăn cá sống, thịt sống; uống nước lã. 

3.2. Trong số những con vật dưới đây, con vật nào truyền bệnh lây qua đường tiêu hóa? 

a) Chuột 

b) Gián 

c) Ruồi 

d) Muỗi 

Lời giải: 

3.1 Những việc làm nào dễ dẫn đến mắc bệnh lây qua đường tiêu hóa? 

Chọn c: Ăn thức ăn ôi, thiu; ăn cá sống, thịt sống; uống nước lã. 

3.2 Trong số những con vật dưới đây, con vật nào truyền bệnh lây qua đường tiêu hóa? 
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Chọn c Ruồi 
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